3.2.6. Tiêu chí 6. NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:
Bảng điểm đánh giá tiêu chí 6
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 6
	5

	Tiêu chuẩn 1
	1

	Tiêu chuẩn 2
	1

	Tiêu chuẩn 3
	1

	Tiêu chuẩn 4
	1

	Tiêu chuẩn 5
	1


Tiêu chuẩn 6.1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia NCKH, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Mô tả
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường, nội dung này được xác định trong Kế họach phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM giai đọan 2019-2021 và tầm nhìn đến năm 2025. Kết thúc mỗi giai đoạn thực hiện Chiến lược nhà trường đều có tổng kết, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần thiết cho phù hợp với điều kiện thực tiễn (1.1.02 - Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2025).
Nhà trường thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo gồm: Trưởng các đơn vị trực thuộc, một số CB, GV có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và giảng dạy, một số thành viên là Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành có kinh nghiệm ở các trường Đại học có uy tín. (6.1.01 - Quyết định số 950/QĐ-LTT-TC ngày 29/8/2019 về việc thành lập HĐKHĐT). Hội đồng khoa học đưa ra định hướng nghiên cứu, ký hợp đồng thực hiện đề tài, thẩm định đề tài đã đăng ký, công nhận đề tài khoa học đã hoàn thành. (6.1.02 - Quyết định số 292/QĐ-LTT ngày 18/3/2015 về quy định nhiệm vụ NCKH).
Việc cụ thể hóa chủ trương về phát triển nghiên cứu khoa học, các chế độ đãi ngộ và khuyến khích CB, GV tham gia nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện của nhà trường và quy định hiện hành đã được xây dựng và ban hành trong Quy định về chế độ làm việc của giáo viên (6.1.03 – Phụ lục kèm theo chế độ công tác GV năm học), và được cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung hằng năm cho phù hợp với các quy định của Bộ, Ngành liên quan. Ngoài ra, trường cũng dành kinh phí từ nguồn thu để chi cho các hoạt động NCKH được xác định trong Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm (1.12.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2018, 2017). 
[bookmark: _GoBack]Hằng năm, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch của Hội đồng khoa học nhà trường, phòng QLKH-HTQT đề xuất các đơn vị, cá nhân đăng ký đề tài NCKH (6.1.04 - Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN năm học). Trên cơ sở đó các đơn vị, cá nhân thực hiện đăng ký đề tài (6.1.05 - Bản đăng ký và thuyết minh đề tài NCKH). Nhờ vậy, các đề tài NCKH đăng ký thường tập trung vào nghiên cứu các vấn đề có tính thực tiễn, ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện như: Quản lý nâng cao chất lượng đào tạo; Đổi mới phương pháp dạy và học; Biên soạn chương trình, giáo trình (Lưu ý là theo CV 453 thì Biên soạn chương trình, giáo trình không được tính là Nghiên cứu khoa học)=> nên bỏ đoạn tô màu xanh ; Cải tiến các mô hình học cụ, các thiết bị dạy nghề tự làm... ứng dụng vào các hoạt động dạy và học phù hợp với điều kiện của nhà trường góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo. Các đề tài có của nhà trường đều được cấp kinh phí thực hiện hoặc quy đổi thành giờ giảng cho giáo viên. (6.1.06 - Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học được cấp kinh phí và tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), (6.1.07 - Danh sách Luận văn thạc sĩ, tiến sĩ các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).
Hàng năm, Hội đồng khoa học lựa chọn một số đề tài trọng tâm, có tính ứng dụng cao trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo để đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm và định hướng điều chỉnh, nghiên cứu cho các năm tiếp theo (6.1.08 - Báo cáo ứng dụng một số đề tài nghiên cứu khoa học các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.1 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.2: Hằng năm, trường có đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
Mô tả
Hằng năm CB, GV trường đều tham gia và có đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến cấp trường, cấp Thành phố và Bộ. Các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến đều ứng dụng được vào thực tiễn và đưa vào phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trường đặc biệt chú trọng kết hợp NCKH với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. (6.2.01 - Báo cáo tổng kết hoạt động công tác NCKH năm 2017, 2018, 2019).
Hoạt động NCKH của Trường có gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của trường và Thành phố. Một số đề tài NCKH có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy giúp nâng cao chất lượng GD&ĐT của trường. Kết quả đề tài NCKH của Trường đều ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. Số lượng đề tài đã nghiệm thu và ứng dụng thực tế giảng dạy là 100% thể hiện qua các văn bản báo cáo kết quả ứng dụng các đề tài NCKH cấp trường đã được nghiệm thu (6.2.02 - Hồ sơ nghiệm thu các đề tài KHCN năm học 2017-2018), (6.2.03 - Hồ sơ nghiệm thu các đề tài KHCN năm học 2018-2019), (6.2.04 - Hồ sơ nghiệm thu các đề tài KHCN năm học 2019-2020).
Kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà trường cụ thể như sau: 
	Năm học
	Đề tài được duyệt và nghiệm thu

	
	Cấp Thành phố
	Cấp Trường
	Cấp đơn vị (Sáng kiến kinh nghiệm)

	2017 - 2018
	1
	4
	91

	2018 - 2019
	
	5
	304

	2019 - 2020
	
	9
	147

	Tổng
	1
	24
	690


(6.2.05 - Danh sách các đề tài KH-CN cấp trường năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), (6.2.06 - Danh sách các đề tài SKKN năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).
 Trong giai đoạn 2017-2020, hoạt động khoa học và công nghệ ở trường đã đạt những kết quả quan trọng, nhiều đề tài dự án khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, các hội thảo khoa học được tổ chức ở phạm vi khoa và Nhà trường đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể đã tổ chức: 02 cuộc Hội thảo cấp trường với 89 bài tham luận của các GV, CBQL của trường và của chuyên gia; 23 cuộc Hội thảo cấp khoa, bộ môn. (6.2.01 - Báo cáo tổng kết hoạt động công tác NCKH năm 2017, 2018, 2019).
Tháng 12/2018 Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học quy mô cấp quốc tế với chủ đề “International Conference on Smart Schools 2018, Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” với 54 bài tham luận, có 08 diễn giả người nước ngoài tham gia báo cáo, viết bài với sự hợp tác của Trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ. Hội nghị quốc tế nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển mô hình Nhà trường thông minh nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. Các thông tin về Hội nghị được công khai trên các phương tiện truyền thông và đăng tải trên website http://icss2018.lttc.edu.vn/ để các nhà khoa học, các doanh nhân, nhà quản lý, nghiên cứu và giảng viên đăng ký viết bài cũng như tham gia.
	Kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà trường cụ thể như sau: 
	Năm học
	Hội thảo/Hội nghị khoa học

	
	Cấp Trường
	Cấp Khoa
	Cấp Quốc tế

	2017 - 2018
	1
	6
	

	2018 - 2019
	
	5
	1

	2019 -2020
	1
	12
	

	Tổng
	2
	23
	1



Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.2 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế
Mô tả
Nhà trường luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, GV tham gia nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc viết và đăng bài báo các công trình nghiên cứu. Hàng năm, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học và viết các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. 
Từ năm 2017 đến 2019 đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học và viết các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, cụ thể đã thực hiện:

	
Năm học
	Bài báo/Bài tham luận khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành/Hội nghị quốc tế

	
	Trong nước
	Nước ngoài

	2017 – 2018
	9
	2

	2018 – 2019
	33
	1

	2019 – 2020
	11
	2

	Tổng cộng
	53
	5


(6.3.01 - Danh sách các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)
 Góp ý:
  Lưu ý: Đối với trường cao đẳng, hàng năm có ít nhất 3 bài báo,  ấn phẩm của nhà giáo, CBQL, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế. 
     -Trường hợp báo, tạp chí khoa học chỉ  có bản báo điện tử  (website), không yêu cầu phải có bản in bài báo.
-Minh chứng phải có: Bản in Các bài báo,  ấn phẩm của nhà giáo, CBQL, viên chức, người lao động đăng trên báo, tạp chí khoa học 3 năm ( mỗi năm ít nhất 3 bài báo)
Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.3 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
Mô tả
Hằng năm, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM luôn chú trọng xây dựng các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy nhằm tiết kiệm kinh phí cho đơn vị như: Biên soạn giáo trình, Tham gia xuất bản sách... (Lưu ý là theo CV 453 thì Biên soạn chương trình, giáo trình không được tính là Nghiên cứu khoa học) => nên bỏ đoạn tô màu xanh.
 Mục tiêu đề tài NCKH là để tăng thêm mô hình, học cụ và cải tiến phương pháp giảng dạy, biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, GV rất cố gắng và nỗ lực tham gia NCKH, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị. Kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà trường cụ thể như sau:
	Năm học
	Đề tài được duyệt và nghiệm thu

	
	Cấp Thành phố
	Cấp Trường
	Cấp đơn vị (Sáng kiến kinh nghiệm)

	2017 – 2018
	1
	4
	91

	2018 – 2019
	
	5
	304

	2019 – 2020
	
	9
	147

	Tổng
	1
	24
	690


(6.4.01 - Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), (6.4.02 - Danh sách kết quả các sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).
Trong năm 2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM Tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2019 do Sở LĐTB&XH TP. HCM và Tổng cục dạy nghề tổ chức: 
+ Theo kết quả đánh giá các công trình khoa học, Trường đã tham gia dự thi 06 thiết bị. 
+ Kết quả như sau: Cấp Thành phố có 5 giải: 02 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải khuyến khích. Cấp Quốc gia có 5 giải: 03 giải nhất và 02 giải nhì.
-Lưu ý yêu cầu tiêu chuẩn là:
   + 100% đề  tài NCKH, s.kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
   + Ứng dụng thực tiễn được hiểu là:  ứng dụng trong các hoạt động của trường hoặc của người sử  dụng lao động (trong sản xuất, k.doanh, dịch vụ ...).
      => Minh chứng phải có: 
    + Các  đề  tài NCKH, sáng kiến cải tiến của trường.
    +Văn bản thể  hiện việc  ứng dụng thực tiễn của các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.4 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Mô tả
Nhà trường đã ký các Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận chương trình trao đổi SV, Chương trình học tập và làm việc với các Hiệp hội, Tổ chức, trường Đại học, Cao đẳng nước ngoài  thuộc Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Hàn Quốc, Phần Lan.... (6.5.01 - Bản ghi nhớ với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, cộng hòa Pháp), (6.5.02 - Bản ghi nhớ với trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc), (6.5.03 - Biên bản ghi nhớ với Tổ chức Châu Á vì sự phát triển Xã hội và chuyển đổi bền vững “ASSIST ASIA”), (6.5.04 - Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Kone, Phần Lan), (6.5.05 - Bản ghi nhớ với Công ty TNHH Liên doanh Saf-Viet).
Hoạt động liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế với mục tiêu góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, NCKH, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nâng cao vị thế, uy tín nhà trường đã tận dụng và phát huy sự trợ giúp từ các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Thông qua chương trình và dự án với các đối tác chiến lược trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hằng năm nhà trường thực hiện liên kết đào tạo với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, cụ thể như: 
+ Chương trình trao đổi SV với Trường ĐHQG Kunsan, Hàn Quốc; Chương trình học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc; 
+ Đào tạo ngắn hạn nghề Điện dân dụng cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ; thực hiện Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp; 
+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức và tổ chức phi chính phủ Assist Asia tài trợ về đào tạo nghề Điện với tổng giá trị là 9 tỷ 800 triệu đồng; 
+ Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do tập đoàn Kone, Phần Lan; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ tổng giá trị tương đương 15 tỷ đồng nhằm xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp điều khiển thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực. 
+ Đào tạo nghề làm Bánh căn bản thuộc dự án “Bake” do công ty TNHH liên doanh Saf-Việt, Pháp tài trợ.
(6.5.06 - Thông báo số 137/TB-LTT-QLKH ngày 12/02/2018 về việc tổ chức khóa 7 lớp đào tạo nghề Điện thuộc dự án “Thợ Điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp tài trợ), (6.5.07 - Thông báo số 211/TB-LTT-QLKH ngày 13/3/2018 về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Quốc Gia Kunsan, Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm học 2017-2018), (6.5.08 - Thông báo số 485/TB-LTT-QLKH ngày 14/5/2019 về học bổng Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc dành cho Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM), (6.5.09 - Thông báo số 1049/TB-LTT-MTT ngày 18/9/2019 về việc tổ chức  Khóa 1 lớp đào nghề làm Bánh căn bản thuộc dự án “Bake” do công ty TNHH liên doanh Saf-Việt, Pháp tài trợ), (6.5.10 - Thông báo số 1176/TB-LTT-ĐT ngày 08/10/2019 về việc tuyển sinh nghề công nghệ ô tô trình độ Cao đẳng, cấp độ quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao Cộng Hòa Liên Bang Đức)
Ngoài ra, Nhà trường có chính sách khuyến khích và tạo  điều kiện để CB,GV học tập trao đổi kinh nghiệm theo các chương  trình  liên kết đào tạo  đã  được ký trong biên bản ghi nhớ với  Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Cộng hòa Pháp. (6.5.11 - Công văn về việc xin phép kết hợp với ESF tổ chức khóa hướng dẫn sử dụng mô hình Bipbop tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng), (6.5.12 - Tờ trình về việc tổ chức lớp chuyển giao phương pháp sư phạm và tập huấn về mô hình Bipbop và mô hình năng lượng mặt trời), (6.5.13 - Danh sách GV tham gia lớp tập huấn của dự án Đào tạo Điện chương trình Thợ Điện Xanh).
Những đối tác quốc tế hay còn gọi là đối tác chiến lược mà Nhà trường đã kết nối và tạo mối quan hệ đã được ghi nhận qua các hoạt động sau:
	STT
	Năm ký bản ghi nhớ hợp tác
	Tên tổ chức
	Nội dung

	1
	2019
	Công ty TNHH Liên doanh Saf-Viet
	- Xây dựng trung tâm đào tạo nghề làm bánh.
- Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên về nghề làm bánh.

	2
	2019
	Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Pháp
	Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ đào tạo Điện dân dụng cho HSSV.

	3
	2019
	Tổ chức phi chính phủ ASSIST
	Hỗ trợ phát triển các dự án đào tạo nghề.

	4
	2019
	Trường Cao đẳng City of Glasgow, Vương quốc Anh
	Xây dựng chương trình liên kết đào tạo


Trong 3 năm (2017- 2019) nhà trường đã tiếp đón hơn 20 đoàn đến thăm và làm việc với trường, đồng thời cũng tổ chức cho 2 đoàn CB, GV, NV đi tham quan, học tập tại nước ngoài. Mục đích các đoàn ra và nội dung chương trình tham quan học tập:
	STT
	Thời gian
	Tên trường, đơn vị 
tổ chức
	Nội dung

	1
	23/8/2019 đến ngày 09/9/2019
	Trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ.
	Tham quan và học tập tại Trường Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ.

	2
	25/5/2019 đến ngày 19/10/2019
	Trường BTZ Rohr, Cộng hòa Liên bang Đức.
	Chương trình tập huấn 04 giáo viên khoa Động lực về chuyển giao chương trình đào tạo chất lượng cao của Đức.


Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.5 đạt: 1 điểm.

